
ĐV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

3 1 1 1

29/12-

16/1

Đv sống 

trong gia 

đình

Đv sống 

dưới nước
Côn trùng

4

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

Hô hấp: Thổi nơ

Tay: Tay lên cao, sang ngang

 Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp 

tay giơ lên cao, chân bước sang phải, 

sang trái

Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang 

ngang, đưa về phía sau

Bật: Bật tiến về phía trước

Thể 

chất
Sân chơi x TDS TDS

TT Mục tiêu Chủ đề Mạng nội chủ đề

CHỦ ĐỀ

Những con vật ngộ nghĩnh

DỰ 

KIỂ

Địa 

điểm tổ 

chức

Mạng hoạt động chủ đề
Lĩnh 

vực

 CHỦ ĐỀ: Những con vật ngộ nghĩnh
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đình

Đv sống 

dưới nước
Côn trùng

TT Mục tiêu Chủ đề Mạng nội chủ đề

CHỦ ĐỀ

Những con vật ngộ nghĩnh

DỰ 

KIỂ

Địa 

điểm tổ 

chức

Mạng hoạt động chủ đề
Lĩnh 

vực

5
Thực hiện một số động tác phù hợp với bản 

nhạc ,điệu nhảy.

Tập một số động tác sáng tạo các 

điệu nhảy phù hợp với  chủ đề

Vận động bài :  "Baby shark" phù hợp 

chủ đề

Thể 

chất
Sân chơi x TDS

HĐH: Đi trên dây
Thể 

chất
x HĐH

Chơi: Bé làm xiếc
Thể 

chất
t HĐNT

21
Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng 

vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh

Chạy thay đổi hướng vận động theo 

đúng hiệu lệnh

Trò chơi :Chạy thay đổi hướng vận 

động theo đúng hiệu lệnh

Thể 

chất
x HĐNT

22
HĐH: Chạy 25m liên tục theo hướng 

thẳng trong 10 giây

Thể 

chất
Sân chơi x HĐH

Những vận động viến tí hon
Thể 

chất
Sân chơi t HĐNT

24
Duy trì thể lực khi tham gia hoạt động thể chất 

trong môi trường thay đổi.

Chạy liên tục 150m không hạn chế thời 

gian
Cuộc thi chạy

Thể 

chất
x HĐNT

Bền bỉ, dẻo dai, duy trì tốc độ chạy liên tục 

150m không hạn chế thời gian

Chạy liên tục 150m không hạn chế thời 

gian
Vận động viên tài ba

Thể 

chất
t HĐNT

Ném xa bằng 1 tay
Thể 

chất
Sân chơi x HĐG

Trò chơi: Thi ném giỏi
Thể 

chất
Sân chơi t HĐNT

69
Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo 

khoa học

Trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng đáp ứng 

nhu cầu, đảm bảo an toàn cả về thể chất 

và tinh thần.

HĐH: Quyền được chăm sóc nuôi 

dưỡng

Thể 

chất
x HĐH

Rèn luyện kỹ năng đánh răng
Thể 

chất
Lớp hoc x VSAN VSAN

Trò chơi: Cùng thi tài
Thể 

chất
Lớp hoc t VSAN

Mời cô, mời bạn khi ăn Mời cô, mời bạn khi ăn
Thể 

chất
Lớp hoc x VSAN VSAN

Sắp xếp, dọn dẹp bàn ăn
Thể 

chất
Lớp hoc t VSAN

Đầu bếp tí hon
Thể 

chất
Lớp hoc t HĐG

Buffer hải sản
Thể 

chất
Lớp hoc t HĐG

84
Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng 

bệnh
Không khạc nhổ bừa bãi

Cho trẻ xem video giữ gìn vệ sinh 

không khạc nhổ bừa bãi

Thể 

chất
x ĐTT

109
Nhận biết được chất liệu, cách sử dụng một 

số nguyên vật lệu

Nhận biết được chất liệu, cách sử 

dụng một số nguyên vật lệu

HĐH: Tìm hiểu chất liệu, cách sử 

dụng một số nguyên vật liệu làm bể 

thuỷ sinh 

Nhận 

thức
Lớp hoc x HĐH

HĐH: Bé khám phá các con côn trùng
Nhận 

thức
Lớp hoc x HĐH

Trò chuyện về đặc điểm, ích lợi, tác hại, 

quá trình phát triển và điều kiện sống 

của một số động vật sồng dưới nước 

Nhận 

thức
Lớp hoc t ĐTT

Trò chuyện về động vật sống trong gia 

đình

Nhận 

thức
Lớp hoc t ĐTT

Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt 

trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày

Những thói quen tốt trong ăn uống

73
Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Có thói 

quen tự đánh răng hàng ngày
Rèn luyện kỹ năng đánh răng

124
Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát 

triển và điều kiện sống của một số loại con vật

80

Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ 

thuật ở khoảng cách xa ….m
Ném xa bằng 1 tay

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận 

động đi trên dây dài 3-4m đặt trên sàn
10 Đi trên dây dài 5m

Chạy được 18m liên tục theo hướng thẳng 

trong 5-7 giây

34

Chạy 25m liên tục theo hướng thẳng 

trong 10 giây

Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình 

phát triển và điều kiện sống của một số 

loại con vật
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DỰ 
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Mạng hoạt động chủ đề
Lĩnh 

vực

Lập bảng: Quá trình phát triển của bướm
Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐG

Lập bảng:Côn trùng biết bay, côn trùng 

không biết bay

Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐG

Lập bảng: màu sắc của côn trùng
Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐG

Bảng chơi Côn trùng có lợi, côn trùng 

có hại 

Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐG

 Tìm hiểu , khám phá các nguyên liệu 

để thiết kế bể thủy sinh 

Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐG

Bảng chơi: Môi trường sống của tớ
Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐG

Tìm nhà giúp tôi
Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐG

Bảng chơi: Bé biết những con vật nào 

sống dưới nước

Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐG

Quan sát con bướm
Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐNT

Quan sát con mèo
Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐNT

Quan sát con cá
Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐNT

Bảng chơi: con vật đẻ trứng- con vật đẻ 

con

Nhận 

thức
Lớp hoc x HĐG

Bảng chơi: phân loại những con vật có 

sừng- không có sừng, 

Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐG

bảng chơi: Những động vật ăn thịt- ăn 

cỏ

Nhận 

thức
Lớp hoc x HĐG

Quan sát vườn rau sạch của trường
Nhận 

thức
t HĐNT

Quan sát con thỏ
Nhận 

thức
Sân chơi t HĐNT

Hướng dẫn cách giữ gìn cơ thể, ăn mặc 

phù hợp với thời tiết, mùa

Nhận 

thức
Lớp hoc x HĐC

Quan sát và trò chuyện về thời tiết
Nhận 

thức
Lớp hoc t HĐNT

Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn cơ 

thể, mặc trang phục phù hợp với thời tiết

Nhận 

thức
Lớp hoc t ĐTT

146
Chủ động tương tác với các bài giảng 

Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính

Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng 

Elearning trên máy tính

Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng 

Elearning chủ đề động vật trên máy tính

Nhận 

thức
Lớp hoc x HĐG HĐG

Biết thói quen và nhu cầu của một số con vật 

gần gũi
Thói quen và nhu cầu của một số con vật

133
Biết giữ gìn cơ thể, ăn mặc phù hợp với thời 

tiết, mùa

Giữ gìn cơ thể, ăn mặc phù hợp với 

thởi tiết, mùa.

124
Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát 

triển và điều kiện sống của một số loại con vật

So sánh, phân loại con vật theo 2 - 3 dấu 

hiệu

128

Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình 

phát triển và điều kiện sống của một số 

loại con vật

126
 Biết so sánh, phân loại con vật theo 2 - 3 dấu 

hiệu
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156
Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số 

được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày

Nhận biết ý nghĩa các con số được sử 

dụng trong cuộc sống hằng ngày (số 

tuổi, số nhà, biển số xe, số điện thoại,…)

Quan sát trò chuyện ý nghĩa con số
Nhận 

thức
Sân chơi x HĐNT

HĐH: Nhận biết, phân biệt khối cầu, 

khối trụ

Nhận 

thức
Lớp hoc x HĐH

Trò chơi: Nhận biết, gọi tên khối cầu, 

khối trụ và nhận dạng các khối hình đó 

trong thực tế

Lớp hoc t HĐC

HĐH: Truyện: Cái áo của thỏ con
Ngôn 

ngữ
Lớp hoc x HĐH

Bé kể chuyện sáng tạo Lớp hoc t HĐG

Bé kể chuyện với rối bóng Lớp hoc t HĐG

Bé kể chuyện theo tranh Lớp hoc t HĐG

Cùng vui kể chuyện Lớp hoc t HĐNT

200
Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng 

nào đó để người nghe có thể hiểu được

Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ 

âm cuối gần giống nhau và các thanh 

điệu

Trò chơi: Phát âm các tiếng có phụ âm 

đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các 

thanh điệu

Ngôn 

ngữ
Lớp hoc x HĐC

HĐH: Đồng dao Nu na nu nống(lời 

mới)

Ngôn 

ngữ
Lớp hoc x HĐH

Đọc vè loài vật Lớp hoc t HĐC

Đọc đồng dao " bà còng"" Lớp hoc t HĐC

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

Động Vật

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề Động Vật
204

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có 

khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi

167
Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác 

nhau giữa hai khối cầu và khối trụ

195

Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và 

nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
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217
Thích và có hành vi phù hợp với sách và tài 

liệu in

Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của 

sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ 

gìn và bảo vệ sách

Trò chơi: Phân biệt phần mở đầu, kết 

thúc của sách. "Đọc" truyện qua các 

tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách

Ngôn 

ngữ
Lớp hoc x HĐC

HĐH: làm quen chữ cái B-D-Đ
Ngôn 

ngữ
Lớp hoc x HĐH

Bé chơi câu chữ Lớp hoc t HĐG

Nối chữ Lớp hoc t HĐG

HĐH: Trò chơi chữ B- D- Đ Lớp hoc t HĐH

Gạch chân chữ trong bài thơ Lớp hoc t HĐG

233
Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những 

việc vừa sức

Thực hiện công việc được giao ( trực 

nhật, xếp dọn đồ chơi )

Thực hiện công việc được giao ( trực 

nhật, xếp dọn đồ chơi )
TCKNXH Lớp hoc x HĐG

236
Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản 

trong sinh hoạt hàng ngày
Giã lạc vừng Giã lạc vừng TCKNXH Lớp hoc x HĐC

237

Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc 

được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự 

nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. 

Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công 

việc

Thực hiện công việc theo sự phân 

công và giám sát của cô giáo: Chia 

thìa, đĩa khăn vào bàn ăn

Bé chia thìa, đĩa khăn vào bàn ăn TCKNXH Lớp hoc x VSAN

261 Thích chăm sóc con vật Bảo vệ, chăm sóc con vật HĐH: Những con vật đáng yêu TCKNXH Lớp hoc x HĐH

HĐH: Chị ong nâu và em bé
Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐH

HĐH: Con cún con Lớp hoc t HĐH

277

Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp 

với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với 

các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, 

múa)

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp 

với các bài hát, bản nhạc (CĐ: BT)

VĐVH : Cá vàng bơi
Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐC

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm 

phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ…(CĐ: Động vật)

276

221
Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái B- D - Đ 

Trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa.Trò chơi chữ cái
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277

Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp 

với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với 

các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, 

múa)

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết 

tấu kết hợp ( CĐ: PTGT)
VĐTTT bài chú ếch xanh

Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐG
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DỰ 

KIỂ

Địa 

điểm tổ 

chức

Mạng hoạt động chủ đề
Lĩnh 

vực

Vẽ bản thiết kế bể thuỷ sinh
Thẩm 

mỹ
Lớp hoc t HĐC

Cho trẻ quan sát cách thiết kế bể
Thẩm 

mỹ
Lớp hoc t HĐC

HĐH: Thiết kế dự án STEAM "Bể 

thuỷ sinh" 

Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐH

Xé dán tạo hình tranh con  mèo
Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐC

Xé dán con cá Lớp hoc t HĐNT

Xé dán tạo thành bức tranh động vật bé 

thích
Lớp hoc t HĐG

HĐH: Nặn con thỏ
Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐH

Ôn luyện kỹ năng năn con thỏ Lớp hoc t HĐC

Nặn các con vật sống dưới nước Lớp hoc t HĐC

283
Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản 

phẩm có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn: lăn dọc, 

xoay tròn, ấn dẹt, làm lõm, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong, chia đất... để tạo 

thành sản phẩm có bố cục cân đối( 

CĐ: GĐ)

Nặn các con côn trùng bé thích
Thẩm 

mỹ
x HĐC

288

Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra 

âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài 

hát yêu thích

Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm 

thanh, vận động theo các bài hát, bản 

nhạc yêu thích

Những nghệ sĩ tài ba
Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐG

282

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều 

chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, 

uốn cong đất nặn để nặn thành sản 

phẩm có nhiều chi tiết (CĐ:ĐV)

280
Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra 

bản thiết kế cho dự án STEAM

Vẽ để tạo ra bản thiết kế phù 

hợp với dự án STEAM theo từng 

chủ đề

281

cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có 

màu sắc hài hoa, bố cục cân đối (CĐ: 

ĐV)

Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo 

thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục 

cân đối
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Lĩnh 

vực

Tìm kiếm nguyên vật liệu làm mặt 

nạ

Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐH

293
Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý thích
Nói lên ý tưởng tạo hình của mình Nói lên ý tưởng tạo hình của mình

Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐG

295
Quyền được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếuQTE
VĐMH : Ta đi vào rừng xanh

Thẩm 

mỹ
Lớp hoc x HĐC

Cộng tổng số nội dung phân bố 

vào chủ đề
28 28 31

Trong đó: - Đón trả trẻ 1 1 2

- Thể dục sáng 1 1 1

- HĐG 11 12 13

- HĐNT 5 5 5

- VSAN 4 4 5

- HĐC 6 5 5

- TQDN 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0

Hoạt động học 5 6 5

Trong đó: - Giờ thể chất 1 1 1

- Giờ nhận thức 0 1 2

- Giờ ngôn ngữ 1 2 1

- Giờ TC-KNXH 1 0 0

- Giờ thẩm mỹ 2 2 1

Giáo viên soạn bài HPCM  kí duyệt

Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, 

nguyên vật liệu phù hợp để tạo 

ra sản phẩm theo ý thích (CĐ: 

TV)

291

Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các 

dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo 

ra sản phẩm theo ý thích

Ký bởi: Chu Thị Hoài Tâm
Thời gian ký: 26/12/2025
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